CHỦ ĐỀ : 
                                            HÀM SỐ BẬC NHẤT
               CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a
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     CÁC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG
LOẠI CHỦ ĐỀ:  BÁM SÁT

THỜI LƯỢNG:  6 tiết.

NỘI DUNG :
                          TIẾT 1:   HÀM SỐ BẬC NHẤT
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong  bài này học sinh có khả năng:

- Về kiến thức: 

       Biết thế nào là hàm số bậc nhất:dạng tổng quát, tập xác định, sự biến thiên
-Về kỹ năng:
       Nhận biết được hàm số bậc nhất, và biết hàm số đó đồng biến hay nghịch biến 
       Biết tìm điều kiện để hàm số là hàm số bậc nhất, là hàm số đồng biến hoặc nghịch biến
Hoạt động 1:Định nghĩa :
Câu hỏi 1.Hàm số bậc nhất là gì?
Trả lời: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,trong đó a,b là các số cho trước và a
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Bài toán 1.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?Hãy xác định hệ số a,b của chúng:

a) y = 2x2 + 3           ;          b) y = -3x + 5          ; c) y = 0x - 7 ; 
d) y = 
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x                ;          e) y = 1- 3x             ;   f) y = 
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Lời giải:

Hàm số bậc nhất là:

b) y = -3x + 5  với a = -3 ; b = 5

d) y =
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x       với a =  
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e) y = 1- 3x    với a = -3 ; b = 1

f) y = 
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  với a = -
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 ; b = 2
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Bài toán2: Tìm giá trị nào của k để hàm số sau là hàm số bậc nhất:
a) y = (k - 4)x + 11     ;                        b) y =( 3k + 2)x.
c) y = 
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Lời giải:

a)Để hàm số :y = (k - 4)x + 11 là hàm số bậc nhất thì : k - 4 
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b)Để hàm số :y = ( 3k + 2)x   là hàm số bậc nhất thì : 3k +2 
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c)Để hàm số :y = 
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là hàm số bậc nhất thì : 

                                                                                      3-k > 0 
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 k < 3

d)Để hàm số :y = 
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 là hàm số bậc nhất thì : 
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 EMBED Equation.3  [image: image24.wmf]¹
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 k - 2 
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0 và k + 2 
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Hoạt động 2:Tính chất :
Câu hỏi 2:Hàm số bậc nhất xác định với những giá trị nào của x? Hàm số bậc nhất có tính chất gì?
Trả lời:Hàm số bậc nhất y = a x + b(a
[image: image31.wmf]¹

0) xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a)Đồng biến trên R khi a >0

b)Nghịch biến trên R khi a < 0

Bài toán 3: Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm số nào đồng biến,nghịch biến? Vì sao?
a)y = 3 - 0,5x ;      b) y = 1,5x ;       c) y = (
[image: image32.wmf])

2

3

-

x + 1  ;        d) y = 
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Lời giải:

a)Hàm số : y = 3 - 0,5x  là hàm số nghịch biến vì có a = -0,5 <0

b)Hàm số : y = 1,5x  là hàm số đồng biến vì có a = 1,5 >0

c)Hàm số :  y = (
[image: image34.wmf])
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x + 1  là hàm số nghịch biến vì có a = 
[image: image35.wmf]32
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d)Hàm số :  y = 
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 là hàm số đồng biến vì có a = 
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Bài toán 4: Cho hàm số bậc nhất y = (m + 2)x – 5.Tìm các giá trị của m để hàm số:

a)Đồng biến.

b)Nghịch biến.

Lời giải:
a)Để hàm số bậc nhất y = (m + 2)x – 5 là hàm số đồng biến trên R thì :

             m +2 > 0 
[image: image38.wmf]Û

 m > -2

b)Để hàm số bậc nhất y = (m + 2)x – 5 là hàm số nghịch biến trên R thì :

             m +2 < 0 
[image: image39.wmf]Û

 m < -2

Bài toán 5:

a)Cho hàm số bậc nhất y = ax +5.Tìm hệ số a, biết rằng khi x = -1 thì y = 3.

b)Cho hàm số bậc nhất y = 2,5x + b.Tìm hệ số b,biết rằng khi x = 2 thì y = -1,5

Lời giải:
a)Thay x = -1 và y = 3 vào hàm số y = ax +5 ta có :  3 =  a.(-1) +5 
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 a = 2
b)Thay x = 2 và y = -1,5 vào hàm số y = 2,5x +b ta có :
              -1,5 = 2,5.2 +b 
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 b= -6,5   
 Bài toán 6: Chọn phương án đúng trong các câu sau:

    Câu 1: Hàm số y = ( m -3)x +11 là hàm số bậc nhất khi:

    A. m > 3             B. m < 3            C. m
[image: image42.wmf]¹

3                D. m
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    Câu 2: Hàm số bậc nhất y = (m +3)x -9 đồng biến khi:
    A. m > -3           B. m > 3             C. m < -3             D. m
[image: image44.wmf]¹

-3.

    Câu 3: Hàm số bậc nhất y =(2m – 3)x +1 nghịch biến khi:

    A. m
[image: image45.wmf]¹

1,5          B. m >1,5           C. m < -1,5          D. m < 1,5.

Lời giải:
Câu 1: C                   ; Câu 2: A                   ; Câu 3: D

                                            ***********************
                   TIẾT 2 :  ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a
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MỤC TIÊU:

Sau khi học xong  bài này học sinh có khả năng:
- Về kiến thức: 
Hs hiểu được :Đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image47.wmf]¹

0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b, song song với đường thẳng y = ax ,nếu  b 
[image: image48.wmf]¹

0 ,trùng với đường thẳng y = ax ,nếu  b 
[image: image49.wmf]¹
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-Về kỹ năng:
Yêu cầu hs biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image50.wmf]¹

0) bằng cách xác định hai điểm thuộc đồ thị
Hoạt động 1:Đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image51.wmf]¹

0) 

*Chú ý:
 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a
[image: image52.wmf]¹

0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b;
  b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
Hoạt động 2 :Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a
[image: image53.wmf]¹

0):
Câu hỏi 2:Khi: b = 0 thì hàm số có dạng như thế nào?nêu cách vẽ đồ thị hàm số trong trường hợp này?

Trả lời:
 -Khi b = 0 thì y = ax:

Xác định một điểm khác điểm O thuộc đồ thị.Chẳng hạn: cho x = 1 thì y = a, ta được điểm A(1;a).
Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O,A ta được đồ thị của hàm số.
Câu hỏi 3:Khi: b 
[image: image54.wmf]¹

 0 thì hàm số có dạng như thế nào?nêu cách vẽ đồ thị hàm số trong trường hợp này?

Trả lời:
 -Khi b
[image: image55.wmf]¹

0 thì y = ax + b:

Xác định hai điểm phân biệt nào đó thuộc đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.
[image: image1.wmf]¹

Trong thực hành,ta thường xác định hai điểm đặc biệt là giao điểm của đồ thị với hai trục toạ độ.
Bài toán 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a)y = -2x.

b)y = 
[image: image56.wmf]3
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x.
Lời giải:
a)Vẽ đồ thị hàm số y = -2x.
Cho x = 1 
[image: image57.wmf]Þ

 y = -2 ta được điểm A(1; -2)

Đồ thị hàm số y = -2x là đường thẳng OA

[image: image326.wmf]
b)Vẽ đồ thị hàm số y = 
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x.
Cho x = 1 
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 y = 
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 ta được điểm B(1; 
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Đồ thị hàm số y = 
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x  là đường thẳng OB
Bài toán 2: Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) y = 3x -1.

b) y = -2x + 5.
c) y =
[image: image63.wmf]3
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x – 2.
Lời giải:
a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x -1
Cho x = 0 
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 y = -1 Ta được điểm A( 0;-1)
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Cho y = 0 
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 x = 
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 Ta được điểm B(
[image: image67.wmf]3
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Đồ thị hàm số y = 3x -1 là đường thẳng AB

b) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x +5

Cho x = 0 
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 y = 5   Ta được điểm C( 0;5)

Cho y = 0 
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 x = 
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 Ta được điểm D(
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Đồ thị hàm số y = -2x +5 là đường thẳng CD
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                                                         c) Vẽ đồ thị hàm số y = 
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x – 2.

                                                         Cho x = 0 
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 y = -2   Ta được điểm M( 0;5)

                                                         Cho y = 0 
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 x = 3 Ta được điểm N(3;0)

                                                         Đồ thị hàm số y = 
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2

x – 2 là đường thẳng MN

Bài toán 3: Cho hàm số y = (m – 2)x +1
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Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;3).Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được.

[image: image76.wmf]Lời giải:
Thay x =1 ;y =3 vào hàm số y = (m – 2)x +1  ta có : 
3 = (m -2) .1 +1 
[image: image77.wmf]Û

m = 4 
Vậy để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;3) thì m = 4

Với m = 4  ta có hàm số : y = 2x +1

Cho x = 0 
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 y = 1   Ta được điểm B( 0;1)

Cho y = 0 
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 x = 
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2

-

 Ta được điểm C(
[image: image81.wmf]1
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Đồ thị hàm số y = 2x +1 là đường thẳng BC

                            **********************************
                               TIẾT 3 : LUYỆN TẬP
MỤC TIÊU:

Sau khi học xong  bài này học sinh có khả năng:
- Về kiến thức: 
Hs hiểu được :Đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image82.wmf]¹

0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b, song song với đường thẳng y = ax ,nếu  b 
[image: image83.wmf]¹

0 ,trùng với đường thẳng y = ax ,nếu  b 
[image: image84.wmf]¹
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-Về kỹ năng:
Yêu cầu hs biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image85.wmf]¹

0) bằng cách xác định hai điểm thuộc đồ thị
Bài toán 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Nếu sai sửa lại cho đúng:

a) Đồ thị của hàm số y = -3x + 1 song song với đường thẳng y = 3x.

b) Đồ thị của hàm số y = 2x +2 cắt trục tung tại điểm (0;2).

c) Đồ thị của hàm số y = -x + 3 đi qua điểm (-1;2).
d) Đồ thị của hàm số y = 2x + 5 đi qua góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba.

Trả lời:

a)Sai,sửa lại:y = -3x + 1  // y = -3x. hoặc y = 3x + 1  // y = 3x. 
b) Đúng
c) Sai,sửa lại: Đồ thị của hàm số y = -x + 3 đi qua điểm (1;2) hoặc (-1;4).

d)Đúng

Bài toán 2: Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ Oxy các hàm số sau:

a) y = x ; y = 2x ; y = -x + 3.
[image: image331.emf]1
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b)Ba đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tam giác OAB(O là gốc toạ độ).Tính diện tích tam giác OAB.

Lời giải:
a)*Vẽ đồ thị hàm số y = x
Cho x =1 
[image: image86.wmf]Þ

 y =1 ta được điểm M(1;1)

Đồ thị hàm số y = x là đường thẳng OM
[image: image87.wmf]
  *Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

Cho x =1 
[image: image88.wmf]Þ

 y =2 ta được điểm A(1;2)

Đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng OA
  *Vẽ đồ thị hàm số y = -x +3

Cho x = 0 
[image: image89.wmf]Þ

 y = 3 ta được điểm D(0;3)

Cho y = 0 
[image: image90.wmf]Þ

 x = 3 ta được điểm C(3;0)

Đồ thị hàm số y = -x +3 là đường thẳng CD
Gọi B là giao điểm của đường thẳng y = -x +3 với đường thẳng y = x  

Ta có phương trình hoành độ giao điểm:   x = -x +3 
[image: image91.wmf]Û

 x = 
[image: image92.wmf]3

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image93.wmf]Þ

 y =
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 B(
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S​​OAB​​​​ = S​OAC –SOBC = 
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.2.3..3

222

-

 = 
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Bài toán 3:Không vẽ đồ thị,hãy xác định toạ độ giao điểm của các cặp đường thẳng sau và giải thích vì sao?

a) y = 2x và y = -5x.

b) y = 
[image: image100.wmf]3

1

-

x + 3 và y = x + 3.

c) y = 3x +1 và y = 2x -1.
Lời giải:

a) Đường thẳng y = 2x và đường thẳng y = -5x. có a 
[image: image101.wmf]¹

a’ và cùng đi qua gốc toạ độ nên toạ độ giao điểm của hai đường thẳng này là O(0;0)

b) Đường thẳng y = 
[image: image102.wmf]3
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x + 3 và  đường thẳng y = x + 3.có a 
[image: image103.wmf]¹

a’và cùng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 nên toạ độ giao điểm của hai đường thẳng này là B(0;3)
c) Hoành độ giao điểm của hai đường thẳng y = 3x +1 và  y = 2x -1 là nghiệm của phương trình 3x +1 = 2x-1 
[image: image104.wmf]Û

 x = -2  
[image: image105.wmf]Þ

 y = -5 Vậy toạ độ giao điểm của hai đường thẳng này là C(-2;-5)
Bài toán 4: Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x – 1:

  A(
[image: image106.wmf])
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;
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; B(
[image: image107.wmf])
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3

1

; C(0;1) ; D(0;-1) ?

Lời giải:

Những điểm không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x – 1: là A(
[image: image108.wmf])
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 và C(0;1)
Vì với x = 
[image: image109.wmf]1
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 thì y = -2 không đúng với toạ độ điểm A(
[image: image110.wmf])
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Vì với x = 0 thì y = -1 không đúng với toạ độ điểm C(0;1)
Bài toán 5: Cho hàm số y = 3x + b.

    a)Xác định hàm số, biết rằng với x = 3 thì hàm số có giá trị là 11.

[image: image332.wmf]1
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    b)Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định.

Lời giải:

a)Thay x =3 và y =11 vào hàm số y = 3x + b ta có :
 11= 3.3 +b 
[image: image111.wmf]Û

 b =2
Vậy  ta có hàm số y = 3x + 2

b) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 2

Cho x = 0 
[image: image112.wmf]Þ

 y = 2  ta được điểm A(0;2)
Cho y = 0 
[image: image113.wmf]Þ

 x = 
[image: image114.wmf]2

3

-

 ta được điểm B(
[image: image115.wmf]2
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;0)

Đồ thị hàm số y = 3x +2 là đường thẳng AB

Bài toán 6: Cho hàm số y = ax + 3.

    a)Xác định hàm số, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(-1;5).

[image: image333.emf]642

y
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B -1

1
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A

    b)Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định.
Lời giải:

a)Thay x =-1 và y = 5 vào hàm số y = ax + 3 ta có :
 5 = a(-1)+3 
[image: image116.wmf]Û

a = -2
Vậy  ta có hàm số y = -2x + 3

b) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 3

Cho x = 0 
[image: image117.wmf]Þ

 y = 3  ta được điểm A(0;3)

Cho y = 0 
[image: image118.wmf]Þ

 x = 
[image: image119.wmf]3

2

 ta được điểm B(
[image: image120.wmf]3

2

;0)
Đồ thị hàm số y = -2x +3 là đường thẳng AB

  TIẾT4 : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG
MỤC TIÊU:

Sau khi học xong  bài này học sinh có khả năng:
- Về kiến thức: 
HS nắm vững điều kiện để hai đường thẳng y =ax +b(a
[image: image121.wmf]¹

0) và y = 
[image: image122.wmf])

0

(

,

'

,

¹

+

a

b

x

a

cắt nhau,song song ,trùng nhau  
-Về kỷ năng:

HS biết vận dụng lý thuyết vào việc giải các bài toán tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau,song song với nhau,trùng nhau
Hoạt động 1:Vị trí tương đối của hai đường thẳng:
Câu hỏi 1:Hai đường thẳng y= ax + b(a
[image: image123.wmf]¹

0) và y = 
[image: image124.wmf])

0

(

,

'

,

¹

+

a

b

x

a

:  
a)Song song với nhau khi và chỉ khi nào?
b)Trùng nhau khi và chỉ khi nào?

c)Cắt nhau khi và chỉ khi nào?

Trả lời:
Hai đường thẳng y = ax + b (a
[image: image125.wmf]¹

0) và y =  
[image: image126.wmf])

0

(

,

'

,

¹

+

a

b

x

a

 :

a)Song song với nhau khi và chỉ khi :a = a’ ; b 
[image: image127.wmf]¹

b’   
b)Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ ; b = b’   

c)Cắt nhau khi và chỉ khi a  
[image: image128.wmf]¹

 a’               
Câu hỏi 2: Khi a
[image: image129.wmf]¹

 a’và b = b’ thì hai đường thẳng trên có gì đặc biệt?
Trả lời:Hai đường thẳng đó có cùng tung độ gốc nên chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b.

Bài toán 1: Không vẽ đồ thị của hàm số, hãy nêu vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau:

a) y = x + 1 và y = -x + 1;

b) y = 
[image: image130.wmf]3

2

x và y =
[image: image131.wmf]3

2

x – 7;

c) y = -3x + 4 và y = -3x + 
[image: image132.wmf]5

2

.
d) y = 2x +
[image: image133.wmf]1

2

 và y = 
[image: image134.wmf]1

2

+2x

Lời giải:

   a) Đường thẳng y = x + 1 và y = -x + 1 cắt nhau vì có  a  
[image: image135.wmf]¹

 a’            
   b) Đường thẳng y = 
[image: image136.wmf]3

2

x và y =
[image: image137.wmf]3

2

x – 7 song song vì có a = a’ ; b 
[image: image138.wmf]¹

b’   

c) Đường thẳng y = -3x + 4 và y = -3x + 
[image: image139.wmf]5

2

 song song vì có a = a’ ; b 
[image: image140.wmf]¹

b’   
d) Đường thẳng y = 2x +
[image: image141.wmf]1

2

 và y = 
[image: image142.wmf]1

2

+2x trùng nhau vì có a = a’ ; b = b’   
 Bài toán 2: Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng sau và giải thích vì sao ?
    a) y = -2x +1         ;               b) y = 1,5x + 3     ;               c) y =1 -2x 
    d) y = 0,5x + 3      ;               e) y = -2x-
[image: image143.wmf]2

      ;                f) y = 1,5x +1,5 

Lời giải:

Các cặp đường thẳng song song là:

y = -2x +1 //  y = -2x-
[image: image144.wmf]2

  vì có  a = a’ ; b 
[image: image145.wmf]¹

b’   
y = 1,5x + 3 //  y = 1,5x +1,5   vì có a = a’ ; b 
[image: image146.wmf]¹

b’   
Bài toán 3: Không vẽ đồ thị của hàm số,hãy xác định toạ độ giao điểm của các cặp đường thẳng sau: 
a) y = 
[image: image147.wmf]2

1

x và y = 
[image: image148.wmf]3

-

x ;

b) y = 2x +3 và y = 5x +3 ;

c) y = 
[image: image149.wmf]5

3

x - 2 và y = 
[image: image150.wmf]3

5

-

x - 2.
Lời giải:

a)Đường thẳng y = 
[image: image151.wmf]2

1

x và y = 
[image: image152.wmf]3

-

x cùng đi qua gốc toạ độ nên toạ độ giao điểm là O(0;0)
b)Đường thẳng y = 2x +3 và y = 5x +3 có a
[image: image153.wmf]¹

 a’và b = b’ nên cắt nhau tại điểm trên trục tung có tung độ là b.Vậy toạ độ giao điểm là A(0;3)
c)Đường thẳng y = 
[image: image154.wmf]5

3

x - 2 và y = 
[image: image155.wmf]3

5

-

x - 2 có a
[image: image156.wmf]¹

 a’và b = b’ nên cắt nhau tại điểm trên trục tung có tung độ là b.Vậy toạ độ giao điểm là B(0;-2)

Bài toán 4: Cho hai hàm số y = 3mx + 2 và y = (m – 1)x + 3.Tìm các giá trị của m để :

    a) Hai hàm số trên là hàm số bậc nhất ;

    b) Đồ thị của hai hàm số bậc nhất trên là hai đường thẳng cắt nhau ;

    c) Đồ thị của hai hàm số bậc nhất trên là hai đường thẳng song song với nhau.

Lời giải:
    a)Hàm số y = 3mx + 2 là hàm số bậc nhất khi 3m 
[image: image157.wmf]¹

0 
[image: image158.wmf]Û

m 
[image: image159.wmf]¹

0

       Hàm số y = (m-1)x + 3 là hàm số bậc nhất khi m-1 
[image: image160.wmf]¹

0 
[image: image161.wmf]Û

m 
[image: image162.wmf]¹

1

    b)Đồ thị của hai hàm số bậc nhất trên là hai đường thẳng cắt nhau khi :

      m 
[image: image163.wmf]¹

0;m 
[image: image164.wmf]¹

1; 3m 
[image: image165.wmf]¹

m-1
[image: image166.wmf]Û

m 
[image: image167.wmf]¹


[image: image168.wmf]1

2

-


    c)Đồ thị của hai hàm số bậc nhất trên là hai đường thẳng song song với nhau khi 

       3m = m-1 
[image: image169.wmf]Û

m = 
[image: image170.wmf]1

2

-


Bài toán 5:Cho hàm số y = ax + 2.Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -3x ;

b) Khi x = 1 + 
[image: image171.wmf]3

 thì y = 
[image: image172.wmf]3

 + 3 .
Lời giải:

a) Đồ thị của hàm số y = ax + 2 song song với đường thẳng y = -3x nên a = -3

b) Thay x = 1 + 
[image: image173.wmf]3

 và y = 
[image: image174.wmf]3

 + 3 vào hàm số y = ax + 2 ta có phương trình:

          
[image: image175.wmf]3

 + 3 = a(1 + 
[image: image176.wmf]3

 )+2 
[image: image177.wmf]Û

  
[image: image178.wmf]3

 + 1 = a(1 + 
[image: image179.wmf]3

 ) 
[image: image180.wmf]Û

a =1
                               *****************************
                                 TIẾT 5 : LUYỆN TẬP 

MỤC TIÊU:

Sau khi học xong  bài này học sinh có khả năng:
- Về kiến thức: 
HS nắm vững điều kiện để hai đường thẳng y =ax +b(a
[image: image181.wmf]¹

0) và y = 
[image: image182.wmf])
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¹

+

a

b

x

a

cắt nhau,song song ,trùng nhau  
-Về kỷ năng:

HS biết vận dụng lý thuyết vào việc giải các bài toán tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau,song song với nhau,trùng nhau
Câu hỏi1:Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a
[image: image183.wmf]¹

0)  và y = a,x + b’(a, 
[image: image184.wmf]¹

0)  song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?

Trả lời:
Hai đường thẳng y = ax + b (a
[image: image185.wmf]¹

0) và y =  
[image: image186.wmf])

0

(
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,

¹

+

a

b

x

a

 :

Song song với nhau khi và chỉ khi :a = a’ ; b 
[image: image187.wmf]¹

b’   
Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ ; b = b’   

Cắt nhau khi và chỉ khi a  
[image: image188.wmf]¹

 a’               
Bài toán1: Không vẽ đồ thị,không giải phương trình,hãy cho biết toạ độ giao điểm của hai đường thẳng y = 
[image: image189.wmf]3

1

x – 2 và y = 5x – 2.
Lời giải:Hai đường thẳng cho có hệ số a 
[image: image190.wmf]¹

 a’(
[image: image191.wmf]3

1



 EMBED Equation.3  [image: image192.wmf]¹

5)nên chúng cắt nhau,và có cùng tung độ gốc bằng -2 nên cùng cắt trục tung tại điểm có  tung độ là -2.Vậy toạ độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho là (0;-2).

Bài toán2: Cho hai hàm số bậc nhất y = 3x + 2k và y = (3m + 1)x + 3k-2.Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số đó là:
    a)Hai đường thẳng cắt nhau.

    b)Hai đường thẳng song song với nhau.

    c)Hai đường thẳng trùng nhau.

Lời giải:
a)Để hàm số y = (3m + 1)x + 3k-2 là hàm số bậc nhất thì :3m+1
[image: image193.wmf]¹

0 
[image: image194.wmf]Û

m 
[image: image195.wmf]¹


[image: image196.wmf]1

3

-

   (1)
   Để hàm số y = 3x + 2k  và y = (3m + 1)x + 3k-2 là hai đường thẳng cắt nhau thì 

   3 
[image: image197.wmf]¹

3m + 1 
[image: image198.wmf]Û

 m 
[image: image199.wmf]¹


[image: image200.wmf]2

3

 (2)

  Từ (1) và (2) 
[image: image201.wmf]Þ

m 
[image: image202.wmf]¹


[image: image203.wmf]1

3

-

  và  m 
[image: image204.wmf]¹


[image: image205.wmf]2

3

 ; k tuỳ ý

b)Để hàm số y = 3x + 2k  và y = (3m + 1)x + 3k-2 là hai đường thẳng song song thì 3 = 3m+1và 2k 
[image: image206.wmf]¹

3k-2 
[image: image207.wmf]Û

m = 
[image: image208.wmf]2

3

 và k 
[image: image209.wmf]¹

 2

c)Để hàm số y = 3x + 2k  và y = (3m + 1)x + 3k-2 là hai đường thẳng trùng nhau thì 3 = 3m+1 và 2k = 3k-2 
[image: image210.wmf]Û

m = 
[image: image211.wmf]2

3

 và k =2

Bài toán3: Cho hàm số y = ax – 2.Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng y = 
[image: image212.wmf]2

1

x + 
[image: image213.wmf]7

.

b) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -3.
c) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1;1).
Lời giải:
  a)Đồ thị của hàm số y = ax – 2 song song với đường thẳng y = 
[image: image214.wmf]2

1

x + 
[image: image215.wmf]7

nên a =
[image: image216.wmf]2

1


  b)Đồ thị của hàm số y = ax – 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -3 nên ta có phương trình 0 = a(-3) -2 
[image: image217.wmf]Û

a =
[image: image218.wmf]2

3

-


c)Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1;1) nên ta có phương trình: 

       1 = a.1-2 
[image: image219.wmf]Û

a = 3
Bài toán 4: Trên mặt phẳng toạ độ,tập hợp các điểm sau là gì:

    a)Tập hợp các điểm có tung độ bằng 3 ;

    b)Tập hợp các điểm có hoành độ bằng -2 ;

    c)Tập hợp các điểm có tung độ bằng 0 ;

    d)Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 0 ;

    e)Tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau ;
    f)Tập hợp các điểm có  hoành độ và tung độ đối nhau .

Lời giải:
a)Tập hợp các điểm có tung độ bằng 3 là đường thẳng song song với trục 0x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.Phương trình của đường thẳng là y =3
b)Tập hợp các điểm có hoành độ bằng -2 là đường thẳng song song với trục 0y và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.Phương trình của đường thẳng là x =-2
c)Tập hợp các điểm có tung độ bằng 0 là trục hoành 0x,có phương trình là y =0
d)Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 0 là trục tung 0y ,có phương trình là x =0
e)Tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau  là đương thẳng y = x
f)Tập hợp các điểm có  hoành độ và tung độ đối nhau là đường thẳng y = -x
                        TIẾT 6 : LUYỆN TẬP VÀ KIỂM TRA

MỤC TIÊU:
Luyện tập và kiểm tra được kỷ năng vận dụng kiến thức đã học trong chủ đề vào giải bài tập
Hoạt động 1:Luyện tập
Câu hỏi 1.Hàm số bậc nhất là gì?
Trả lời: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,trong đó a,b là các số cho trước và a
[image: image220.wmf]¹

0 
Câu hỏi 2:Hàm số bậc nhất xác định với những giá trị nào của x? Hàm số bậc nhất có tính chất gì?

Trả lời:Hàm số bậc nhất y = a x + b(a
[image: image221.wmf]¹

0) xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a)Đồng biến trên R khi a >0

b)Nghịch biến trên R khi a < 0

Câu hỏi 3: Đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image222.wmf]¹

0) là gì?

Trả lời:Đồ thị hàm số y = ax + b(a
[image: image223.wmf]¹

0) là một đường thẳng:

-Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

-Song song với đường thẳng y = a x ,nếu  b 
[image: image224.wmf]¹

0

-Trùng với đường thẳng y = a x ,nếu  b 
[image: image225.wmf]¹

0

Câu hỏi 4:

Nhắc lại cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b(a
[image: image226.wmf]¹

0)trong các trường hợp:

a) b = 0 ;

b) b
[image: image227.wmf]¹

0 .

Trả lời:
 -Khi b = 0 thì y = ax:

Xác định một điểm khác điểm O thuộc đồ thị.Chẳng hạn: cho x = 1 thì y = a, ta được điểm A(1;a).

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O,A ta được đồ thị của hàm số.
 -Khi b
[image: image228.wmf]¹

0 thì y = ax + b:

Xác định hai điểm phân biệt nào đó thuộc đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Trong thực hành,ta thường xác định hai điểm đặc biệt là giao điểm của đồ thị với hai trục toạ độ.

Câu hỏi5:Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a
[image: image229.wmf]¹

0)  và y = a,x + b’(a, 
[image: image230.wmf]¹

0)  song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?

Trả lời:
Hai đường thẳng y = ax + b (a
[image: image231.wmf]¹

0) và y =  
[image: image232.wmf])
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¹

+

a

b

x

a

 :

Song song với nhau khi và chỉ khi :a = a’ ; b 
[image: image233.wmf]¹

b’   
Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ ; b = b’   

Cắt nhau khi và chỉ khi a  
[image: image234.wmf]¹

 a’             
 Hoạt đông 2 :Kiểm tra (30’)
ĐỀ:

    Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước phương án đúng trong các câu sau:

-Câu1:Trong các hàm số sau,hàm số bậc nhất là:

    A. y = 2x3-1         B. y = 
[image: image235.wmf]2

1

-

x + 
[image: image236.wmf]3

        C. y =
[image: image237.wmf]x

x

1

2

-

       D. y = 0x + 5

-Câu2: Trong hàm số bậc nhất y = 2 – 3x có các hệ số a và b là:

    A. a = 2, b = 3      B. a =2,b = -3        C. a = -3, b = 2       D. a = 3,b = 2

-Câu 3:Hàm số y = (k + 3)x – 1 là hàm số bậc nhất khi:

    A. k
[image: image238.wmf]¹

- 3             B. k
[image: image239.wmf]¹

3                        C. k > - 3              D. k< - 3

-Câu 4: Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi:

    A. m
[image: image240.wmf]¹

-2             B. m
[image: image241.wmf]¹

2                       C. m > - 2             D. m > 2

-Câu 5: Đồ thị của hàm số y = - 2x +3 là một đường thẳng song song với đường thẳng:

    A. y = 3               B. x = 3                        C. y = 2x              D. y = - 2x

-Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ 0xy, đồ thị của hàm số y = -x + 1 là một đường thẳng song song với:

    A. Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất ;

    B. Đường phân giác của góc phần tư thứ hai ;

    C. Đường thẳng y = x + 1;

    D. Đường thẳng y = - 1.

-Câu 7: Đồ thị của hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3 và y = (2m + 1)x – 2 cắt nhau khi:

    A. m = 
[image: image242.wmf]2

1

-

              B. m
[image: image243.wmf]2

1

-

¹

            C. m
[image: image244.wmf]1
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¹

            D.một kết quả khác.

-Câu 8: Biết đồ thị của hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = -2x + 5 và đi qua điểm (-1 ; 3) thì hàm số được xác định là:

   A. y = -2x +1            B. y = -2x -1         C. y = 2x + 1         D. y = -2x + 5.

Bài 2 :Cho các hàm số y = 3x và y =
[image: image245.wmf]2

1

x + 2.

    a)Vẽ đồ thị các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

    b)Xác định toạ độ giao điểm của hai đường thẳng trên.

                                      *********************
ĐÁP ÁN:

Bài 1: 4đ(mỗi câu chọn đúng được 0,5 đ)
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[image: image246.wmf]Bài 2 :
a) 4đ (Vẽ đúng mỗi đồ thị được 2đ)

b) 2đ
a)*Vẽ đồ thị  hàm số y = 3x 
Cho x =1 
[image: image247.wmf]Þ

 y = 3 
[image: image248.wmf]Þ

 điểm A(1;3)

Đồ thị  hàm số y = 3x là đường thẳng OA

   *Vẽ đồ thị  hàm số y =
[image: image249.wmf]2

1

x + 2.

Cho x =0 
[image: image250.wmf]Þ

 y = 2 
[image: image251.wmf]Þ

 điểm B(0;2)

Cho y =0 
[image: image252.wmf]Þ

 x = -4 
[image: image253.wmf]Þ

 điểm C(-4;0)

Đồ thị  hàm số y =
[image: image254.wmf]2

1

x + 2.  là đường thẳng BC

b)Gọi toạ độ giao điểm của hai đường thẳng trên là M
Ta có phương trình hoành độ giao điểm:3x = 
[image: image255.wmf]2

1

x + 2


[image: image256.wmf]                                                        
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   x = 
[image: image258.wmf]4

5

 
                                                           
[image: image259.wmf]Þ

   y = 
[image: image260.wmf]12

5


Vậy toạ độ giao điểm của hai đường thẳng trên là M(
[image: image261.wmf]4

5

;
[image: image262.wmf]12

5

)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
    Tài liệu dạy học theo các chủ đề tự chọn ở trường THCS- NXB Giáo dục- Bộ         GD và ĐT.

    SGK toán 9 tập một- NXB Giáo dục- Bộ GD và ĐT.

    SBT toán 9 tập một- NXB Giáo dục- Bộ GD và ĐT.

Chủ đề II 

  HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

I.Các kiến thức cần biết :

1. Định nghĩa : Hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b với a,b là những số cho trước a # 0

2.Tính chất của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠0)


-Đồng biến khi a > 0; nghịch biến khi a < 0.


-Đồ thị là đường thẳng nên khi vẽ chỉ cần xác định hai điểm thuộc đồ thị.


+Trong trường hợp b = 0, đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ.


+Trong trường hợp b ≠ 0, đồ thị hàm số luôn cắt trục tung tại điểm b.


-Đồ thị hàm số luôn tạo với trục hoành một góc 
[image: image263.wmf]a

, mà 
[image: image264.wmf]tga

a=

.


-Đồ thị hàm số đi qua điểm A(xA; yA) khi và chỉ khi yA = axA + b.

II. Một số dạng toán thường gặp :

1.Tìm điều kiện của a biết một điểm thuộc đường – đường đi qua điểm.

Kiến thức : Điểm A(xA; yA) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) [image: image266.png]


 yA = f(xA).

Phương pháp giải : Thay tọa độ điểm A vào hàm số , rồi giải phương trình với ẩn a.

Ví dụ 1: Tìm hệ số a của hàm số: y = ax2 biết đồ thị hàm số của nó đi qua điểm A(2;4).

Giải:


Do đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;4) nên: 4 = a.22 [image: image268.png]


 a = 1

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ cho A(-2;2) và đường thẳng (d) có phương trình:

 y = -2(x + 1). Đường thẳng (d) có đi qua A không?

Giải:


Ta thấy -2.(-2 + 1) = 2 nên điểm A thuộc vào đường thẳng (d)

2.Dạng toán quan hệ giữa hai đường thẳng.
Kiến thức : Xét hai đường thẳng: (d1): y = a1x + b1 ;

                                                     (d2): y = a2x + b2 với a1 ≠ 0; a2 ≠ 0.


-Hai đường thẳng song song khi a1 = a2 và b1 ≠ b2.


-Hai đường thẳng trùng nhau khi a1 = a2 và b1 = b2.


-Hai đường thẳng cắt nhau khi a1 ≠ a2.



+Nếu b1 = b2 thỡ chỳng cắt nhau tại b1 trờn trục tung.



+Nếu a1.a2 = -1 thỡ chỳng vuụng gúc với nhau.

Phương pháp giải : Dựa vào điều kiện về vị trí tương đối của hai đường thẳng

Vớ dụ1 : Cho hàm số y = (m – 1)x + m + 3.(d)

Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1.(d’)

Giải : Vỡ d//d’ nờn ( ( m = -1
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Vậy với m = -1 thỡ d//d’

Vớ dụ2 : Tỡm m ,nđể hàm số: y= (m-2)x + n   (d) song song với đường thẳng 3x+2y=1.

Giải  : Hai đường thẳng song song :
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IV.Cỏch tỡm giao điểm của hai đường y = f(x) và y = g(x).


Bước 1: Tỡm hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trỡnh f(x) = g(x)    (II)


Bước 2: Lấy nghiệm đó thay vào 1 trong hai công thức y = f(x) hoặc  y = g(x) để tỡm tung độ giao điểm.


Chỳ ý: Số nghiệm của phương trỡnh (II) là số giao điểm của hai đường trên.

Vớ dụ2 : Cho hai đ​ường thẳng y = 2x + m – 1 và y = x + 2m . 
Tìm  giao điểm của hai đ​ường thẳng nói trên .Tìm tập hợp các giao 

V.Tỡm điều kiện để 3 đường thẳng đồng qui.


Bước 1: Giải hệ phương trỡnh gồm hai đường thẳng không chứa tham số để tỡm (x;y).


Bước 2: Thay (x;y) vừa tỡm được vào phương trỡnh cũn lại để tỡm ra tham số .

Dạng toỏn  : Tỡm điểm cố định mà hàm số đi qua 

Phương pháp giải : 

Bước 1: Gọi điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua là M(xo, yo)

Bước 2: Thay tọa độ điểm M vào hàm số 

Hàm số y = ax2 (a
[image: image271.wmf]¹

0)

VI.Tớnh chất của hàm số bậc hai y = ax2 (a ≠ 0)

-Nếu a > 0 thỡ hàm số nghịch biến khi x < 0, đồng biến khi x > 0.


Nếu a < 0 thỡ hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0.


-Đồ thị hàm số là một Parabol luôn đi qua gốc tọa độ:



+) Nếu a > 0 thỡ parabol cú điểm thấp nhất là gốc tọa độ.



+) Nếu a < 0 thỡ Parabol có điểm cao nhất là gốc tọa độ.


-Đồ thị hàm số đi qua điểm A(xA; yA) khi và chỉ khi yA = axA2.

VII.Vị trí của đường thẳng và parabol

-Xét đường thẳng x = m và parabol y = ax2:

+) luôn có giao điểm có tọa độ là (m; am2).


-Xét đường thẳng y = m và parabol y = ax2:




+) Nếu m = 0 thỡ cú 1 giao điểm là gốc tọa độ.




+) Nếu am > 0 thỡ cú hai giao điểm có hoành độ là x = 
[image: image272.wmf]m
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+) Nếu am < 0 thỡ khụng cú giao điểm.

 VIII.Tỡm tọa độ giao điểm của (d) và (P).


Bước 1: Tỡm hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trỡnh:

 cx2= ax + b    (V)


Bước 2: Lấy nghiệm đó thay vào 1 trong hai công thức y = ax +b hoặc  y = cx2 để tỡm tung độ giao điểm.


Chỳ ý: Số nghiệm của phương trỡnh (V) là số giao điểm của (d) và (P).

  IV.Tỡm điều kiện để (d) và (P).

a) (d) và (P) cắt nhau [image: image274.png]


 phương trỡnh (V) cú hai nghiệm phõn biệt.


b) (d) và (P) tiếp xỳc với nhau [image: image276.png]


 phương trỡnh (V) cú nghiệm kộp.


c) (d) và (P) khụng giao nhau [image: image278.png]


 phương trỡnh (V) vụ nghiệm .

X.Viết phương trỡnh đường thẳng  y = ax + b biết.
   1.Quan hệ về hệ số góc và đi qua điểm A(x0;y0)

Bước 1: Dựa vào quan hệ song song hay vuông góc tỡm hệ số a.


Bước 2: Thay a vừa tỡm được và x0;y0 vào công thức y = ax + b để tỡm b.

  2.Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(x1;y1) và B(x2;y2).

Do đồ thị hàm số đi qua điểm A(x1;y1) và B(x2;y2) nên ta có hệ phương trỡnh:

[image: image279.png]



           Giải hệ phương trỡnh tỡm a,b.

  3.Biết đồ thị hàm số đi qua  điểm A(x0;y0) và tiếp xỳc với (P): y = cx2 (c[image: image281.png]


0).


+) Do đường thẳng đi qua điểm A(x0;y0) nên có phương trỡnh :

y0 = ax0 + b    
(3.1)


+) Do đồ thị hàm số y = ax + b tiếp xúc với (P): y = cx 2 (c[image: image283.png]


0) nờn:



Pt: cx2 = ax + b cú nghiệm kộp [image: image285.png]


 [image: image287.png]




(3.2)

[image: image289.png]


        
+) Giải hệ gồm hai phương trỡnh trờn để tỡm a,b.

XI.Chứng minh đường thẳng luôn đi qua 1 điểm cố định ( giả sử tham số là m).


+) Giả sử A(x0;y0) là điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m, thay x0;y0 vào phương trỡnh đường thẳng  chuyển về phương trỡnh ẩn m hệ số x0;y0  nghiệm đúng với mọi m.


+) Đồng nhất hệ số của phương trỡnh trờn với 0 giải hệ tỡm ra x0;y0.

XII.Một số ứng dụng của đồ thị hàm số.  

1.Ứng dụng vào phương trỡnh.

2.Ứng dụng vào bài toỏn cực trị.

BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ.

Câu IV: (1,5đ)  Trong mặt phẳng toạ độ  Oxy cho hàm số y = ax2 có đồ thị (P).

1. Tìm a, biết rằng (P) cắt đ​ờng thẳng (d) có ph​ơng trình y = -x - 
[image: image290.wmf]3

2

 tại điểm A có hoành độ bằng 3. Vẽ đồ thị (P) ứng với a vừa tìm đ​ợc.

2. Tìm toạ độ giao điểm thứ hai B (B khác A) của (P) và (d).

Bài 2: 

a) Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết rằng đồ thị của hàm số đã cho song song với đ​ờng thẳng y = -3x + 5 và đi qua điểm A thuộc Parabol (P): y = 
[image: image291.wmf]1

2

x2 có hoàng độ bằng -2.

b) Không cần giải, chứng tỏ rằng ph​ơng trình (
[image: image292.wmf]31

+

)x2 - 2x - 
[image: image293.wmf]3

 = 0 có hai nghiệm phân biệt và tính tổng các bình ph​ơng hai nghiệm đó.

Câu II: 

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = 
[image: image294.wmf]2

2

x

 và đu​ờng thẳng (d): y = x + 4 trên cùng một hệ trục toạ độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Baứi 2:  
Cho Parabol (P) : y = x2  vaứ ủửụứng thaỳng (d): y = mx – 2 (m laứ tham soỏ, m ≠ 0 )

a. Veừ ủoà thũ (P) treõn maởt phaỳng Oxy.

b. Khi m = 3, tỡm toùa ủoọ giao ủieồm cuỷa (p) vaứ (d).

c. Goùi A(xA; yA), B(xB; yB) laứ hai giao ủieồm phaõn bieọt cuỷa (P) vaứ (d). tỡm caực giaự trũ cuỷa m sao cho yA + yB = 2(xA + xB) – 1

Bàỡ 1: Trong hệ trục toạ độ Oxy, biết đường thẳng y = ax + 3 đi qua điểm M(-2;2). Tỡm hệ số a

Baứi 2: (2,0 ủieồm) Cho haứm soỏ y = ax + b. tỡm a, b bieỏt ủoà thũ haứm soỏ ủaó cho ủi qua hai ủieồm A(-2; 5) vaứ B(1; -4).

1. Cho haứm soỏ y = (2m – 1)x + m + 2

a. tỡm ủieàu kieọn cuỷa m ủeồ haứm soỏ luoõn nghũch bieỏn.

b. Tỡm giaự trũ m ủeồ ủoà thũ haứm soỏ caột truùc hoaứnh  taùi ủieồm coự hoaứnh ủoọ baống 
[image: image295.wmf]2
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Bài 2 


Cho hàm số y = x2  và   y = x + 2

a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Tỡm tọa độ các giao điểm A,B của đồ thị hai hàm số trên bằng phép tính

c) Tính diện tích tam giác OAB

Bài 3.  Cho hàm số : y = (2m – 1)x + m + 1 với m là tham số và m # 
[image: image296.wmf]1

2

. Hãy xác định m trong mỗi tr​ường hơp sau :

a) Đồ thị hàm số đi qua điểm M ( -1;1 )

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung, trục hoành lần l​ợt tại A , B sao cho tam giác OAB cân.

Tỡm m để đường thẳng y = 3x – 6 và đường thẳng [image: image297.wmf]3
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 cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Bài 3: 

a) Cho hàm số y = -x2  và hàm số y = x – 2. Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng hệ trục tọa độ. Tỡm tọa độ giao điểm của hai đô thị trên bằng phương pháp đại số .

b) Cho parabol (P) : 
[image: image298.wmf]2
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[image: image299.wmf]và đường thẳng (D) : y = mx - 
[image: image300.wmf]3
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m – 1. Tỡm m để (D) tiếp xúc với (P) . Chứng minh rằng hai đường thẳng (D1) và (D2) tiếp xúc với (P) và hai đường thẳng ấy vuông góc với nhau .

Bài 2: 

         1/. Cho hai đường thẳng 
[image: image301.wmf]1

d

: y = (m+1) x + 5 ;  
[image: image302.wmf]2

d

: y = 2x + n. Với giỏ trị nào của m, n thỡ 
[image: image303.wmf]1

d

 trựng với
[image: image304.wmf]2

d

?

        2/.Trên cùng mặt phẳng tọa độ , cho hai đồ thị (P): y 
[image: image305.wmf]=
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x
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 ; d: y = 6 
[image: image306.wmf]-

 x . Tỡm tọa độ giao điểm của (P) và d bằng phép toán .

Bài 2  Cho Parabol (P) : y= x2 và đường thẳng (d): y = mx-2 (m là tham số m[image: image307.wmf]¹

0)


a/  Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng toạ độ xOy.


b/ Khi m = 3, hóy tỡm toạ độ giao điểm (P) và (d) .


c/ Gọi A(xA; yA), B(xA; yB) là hai giao điểm phân biệt của (P) và ( d). Tỡm cỏc giỏ trị của m sao cho : yA  +  yB = 2(xA + xB ) -1  .

Bài 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): 
[image: image308.wmf](
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 (k là tham số) và parabol (P): 
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1. Khi 
[image: image310.wmf]k2
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, hóy tỡm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P);

2. Chứng minh rằng với bất kỳ giỏ trị nào của k thỡ đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt;

3. Gọi y1; y2 là tung độ các giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P). Tỡm k sao cho: 
[image: image311.wmf]1212
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Bài 2 
 
Cho hàm số y = ax + b.

Tỡm a, b biết đồ thị của hàm số đi qua điểm (2, -1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image312.wmf]2
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.

Bài 3 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = x2  và điểm B(0;1)

1. Viết phương trỡnh đường thẳng (d) đi qua điểm B(0;1) và có hệ số k.

2. Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt E và F với mọi k.

3. Gọi hoành độ của E và F lần lượt là x1 và x2. Chứng minh rằng x1 .x2 = - 1, từ đó suy ra tam giác EOF là tam giỏc vuụng.

Bài 2: 


Cho hàm số bậc nhất  y = mx + 2     (1)


a) Vẽ đồ thị  hàm sỉ khi m = 2


b) Tìm m để đơ thị hàm sỉ (1) cắt trục Ox và trục Oy lèn l​ợt tại A và B sao cho tam giác AOB cân.

Cõu 2 
  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hàm số y = -2x + 4 có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Tỡm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục toạ độ

b) Tỡm trờn (d) điểm có hoành độ bằng tung độ.

Câu II :
1) Cho hàm số y = f(x) = 
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Bài 1: 

Cho hai hàm số y = x – 1 và y = –2x + 5
1/ Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của hai hàm số đó cho.
2/ Bằng phộp tớnh hóy tỡm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên.
     2. Hàm số y=2009x+2010 đòng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao

     2. Cho hàm số y = x -1. Tại x = 4 thì y  có giá trị là bao nhiêu?

Bài 2 


Cho ba đ​ờng thẳng (d1): -x + y = 2;  (d2): 3x - y = 4 và (d3): nx - y = n - 1;

n là tham số.


a) Tìm tọa độ giao điểm N của hai đ​ờng thẳng (d1​) và (d2).


b) Tìm n để đ​ờng thẳng (d3) đi qua N.

Bài 2: 

  Cho hàm số :  
[image: image317.wmf]2
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 cú đồ thị  (P) và hàm số y = 2x + m  cú đồ thị  (d) .


1/ Khi m = 1. Vẽ đồ thị (P) và (d) trờn cựng một hệ trục toạ độ.


2/ Tỡm toạ  độ giao điểm của (P) và (d) toạ độ và bằng phộp toỏn khi m = 1.


3/ Tỡm cỏc giỏ trị  của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phõn biệt 
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BÀI TẬP 1.

    Cho parabol    y= 2x2.  (P)

a. Tìm hoành độ giao điểm của (P) với đường thẳng y= 3x-1.

b. Tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng y=6x-9/2.

c. Tìm giá trị của a,b sao cho đường thẳng y=ax+b tiếp xúc với (P) và đi qua A(0;-2).

d. Tìm phương trình đường thẳng tiếp xúc với (P) tại B(1;2).

e. Biện luận số giao điểm của (P) với đường thẳng y=2m+1. ( bằng hai phương pháp đồ thị và đại số).

f. Cho đường thẳng (d): y=mx-2. Tìm m để

+(P) không cắt (d).

+(P)tiếp xúc với (d). tìm toạ độ điểm tiếp xúc đó?

+ (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt.

+(P) cắt (d).

BÀI TẬP 2.

   Cho hàm số (P): y=x2 và hai điểm A(0;1) ; B(1;3).

 a. Viết phương trình đường thẳng AB. Tìm toạ độ giao điểm AB với (P) đã cho.

 b. Viết phương trình đường thẳng d song song với AB và tiếp xúc với (P).

 c. Viết phương trình đường thẳng d1 vuông góc với AB và tiếp xúc với (P).

 d. Chứng tỏ rằng qua điểm A chỉ có duy nhất một đường thẳng cắt (P) tại     hai điểm phân biệt C,D sao cho CD=2.

BÀI TẬP 3.

Cho (P): y=x2 và hai đường thẳng a,b có phương trình lần lượt là

y= 2x-5

y=2x+m

a. Chứng tỏ rằng đường thẳng a không cắt (P).

b. Tìm m để đường thẳng b tiếp xúc với (P), với m tìm được hãy:

+ Chứng minh các đường thẳng a,b song song với nhau.

+ Tìm toạ độ tiếp điểm A của (P) với b.

+ lập phương trình đường thẳng (d) đi qua A và có hệ số góc bằng -1/2. Tìm toạ độ giao điểm của (a) và (d).

BÀI TẬP 4.

     Cho hàm số 
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a. Vẽ đồ thị hàm số (P).

b. Với giá trị nào của m thì đường thẳng y=2x+m (d) cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt A,B. Khi đó hãy tìm toạ độ hai điểm A và B.

c. Tính tổng tung độ của các hoành độ giao điểm của (P) và (d) theo m.

BÀI TẬP5.

     Cho hàm số y=2x2 (P) và y=3x+m (d)

a. Khi m=1, tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (d).

b. Tính tổng bình phương các hoành độ giao điểm của (P) và (d) theo m.

c. Tìm mối quan hệ giữa các hoành độ giao điểm của (P) và (d) độc lập với m.

BÀI TẬP 6.

     Cho hàm số  y=-x2 (P) và đường thẳng (d) đI qua N(-1;-2) có hệ số góc k.

a. Chứng minh rằng với mọi giá trị của k thì đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (P) tại hai điểm A,B. Tìm k cho A,B nằm về hai phía của trục tung.

b. Gọi (x1;y1); (x2;y2) là toạ độ của các điểm A,B nói trên, tìm k cho tổng S=x1+y1+x2+y2 đạt giá trị lớn nhất.

BÀI TẬP7.

     Cho hàm số y= 
[image: image322.wmf]x


a. Tìm tập xác định của hàm số.

b. Tìm y biết:

+  x=4

+  x=(1- 
[image: image323.wmf]2

)2
+  x=m2-m+1

+  x=(m-n)2
c. Các điểm A(16;4) và B(16;-4), điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số? tại sao.

d. Không vẽ đồ thị hãy tìm hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với đồ thị hàm số y= x-6

BÀI TẬP 8.

     Cho hàm số y=x2 (P) và  y=2mx-m2+4 (d)

    a.Tìm hoành độ của các điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng  y=(1- 
[image: image324.wmf]2

)2.

     b.Chứng minh rằng (P) với (d) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Tìm toạ độ giao điểm của chúng. Với giá trị nào của m thì tổng các tung độ của chúng đạt giá trị nhỏ nhất.

BÀI TẬP 9.

Cho hàm số y= mx-m+1  (d).

a. Chứng tỏ rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d) luôn đI qua điểm cố định. Tìm điểm cố định ấy.

b. Tìm m để (d) cắt (P) y=x2 tại 2 điểm phân biệt A và B, sao cho AB= 
[image: image325.wmf]3

.

BÀI TẬP 10.

Trên hệ trục toạ độ Oxy cho các điểm M(2;1); N(5;-1/2) và đường thẳng (d) y=ax+b.

a. Tìm a và b để đường thẳng (d) đI qua các điểm M, N.

b. Xác định toạ độ giao điểm của đường thẳng MN với các trục Ox, Oy.

BÀI TẬP 11.

Cho hàm số y=x2  (P) và  y=3x+m2  (d).

a. Chứng minh với bất kỳ giá trị nào của m đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

b. Gọi y1, y2 kà các tung độ giao điểm của đường thẳng (d) và (P) tìm m để có biểu thức  y1+y2= 11y1.y2
BÀI TẬP 12.

Cho hàm số y=x2  (P).

a. Vẽ đồ thị hàm số (P).

b. Trên (P) lấy 2 điểm A, B có hoành độ lần lượt là 1 và 3. Hãy viết phương trình đường thẳng AB.

c. Lập phương trình đường trung trực (d) của đoạn thẳng AB.

d. Tìm toạ độ giao điểm của (d) và (P).

BÀI TẬP 13.. 

a. Viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với (P) y=2x2 tại điểm A(-1;2).

b. Cho hàm số y=x2 (P) và B(3;0), tìm phương trình thoả mãn điều kiện tiếp xúc với (P) và đi qua B.

c. Cho (P) y=x2. Lập phương trình đường thẳng đi qua A(1;0) và tiếp xúc với (P).

d. Cho (P)  y=x2 . Lập phương trình d song song với đường thẳng y=2x và tiếp xúc với (P).

e. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y=-x+2 và cắt (P) y=x2 tại điểm có hoành độ bằng (-1).

f. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với (d) y=x+1 và cắt (P) y=x2 tại điểm có tung độ bằng 9.
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